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Tóm tắt 

 Thành phần loài cá sông Ba Lai tỉnh Bến Tre khá đa dạng. Qua   đợt thu mẫu, mỗi đợt 10 ngày kéo dài 

từ tháng 3-6 năm 2012 đã khảo sát được 11  loài, 86 giống,  8 họ và 13 bộ khác nhau. Ưu thế nhất là bộ cá 

Vược (Perciformes) có 62 loài (chiếm 5 %), bộ cá Nheo (Siluriformes) có 1  loài (chiếm 12%), bộ cá Trích 

(Clupeiformes) có 8 loài (chiếm 7%), bộ cá Chép (Cypriniformes) có 8 loài (chiếm 7%), bộ cá Bơn 

(Pleuronectiformes) có 6 loài (chiếm 5%), bộ cá Đối (Mugiliformes) và bộ cá Chình (Anguiliformes) mỗi bộ có 

  loài chiếm  %  bộ cá Nhái (Beloniformes) có 2 loài chiếm 2%  còn lại các bộ Aulopiformes, 

Batrachoidiformes, Scorpaeniformes, Sybranchiformes, Syngnathiformes mỗi bộ có 1 họ, 1 loài (chiếm 1%). Sự 

ưu thế về thành phần loài của bộ cá Vược trong khu hệ thể hiện tính chất lợ của khu hệ sông Ba Lai. Trong tổng 

số 11  loài cá của khu hệ có 18 loài có giá trị kinh tế đang được khai thác và 3 loài cá quí hiếm có mặt trong 

Sách Đỏ Việt Nam (bậc CR và VU).  

 

 

DIVERSE SPECIES COMPOSITION OF FISHES BA LAI RIVER, BEN TRE PROVINCE. 

THE PERIOD  FROM MARCH TO JUNE 2012  

Abstract 

  The Ba Lai river fishes in Ben Tre province are quite diverse. Through four periods of our making a 

study of this fishes lasting 10 days from March to June in 2012 have identified 114 species, 86 genus, 48 

families, 13 orders. Accounting for a large percentage of this study, which has 62 species and makes up 54%, is 

Perciformes; Siluriformes has 14 species and accounts for 12%; Clupeiformes and  Cypriniformes have 8 species 

(7%); Pleuronectiformes has 6 species (5%); Mugiliformes and Anguiliformes have 4 species (4%); 

Beloniformes has 2 species (2%). Others are Aulopiformes, Batrachoidiformes, Scorpaeniformes, 

Sybranchiformes, Syngnathiformes which are only one family and one species account for 1%. The dominance 

of the Perciformes has indicated a brackishness of the water of the Ba Lai habitat. 18 species of 114 species of 

this region having the economic value has been exploited and 3 others value species is in Vietnam Red List (CR 

and VU level).  

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Email liên hệ: nguyendanghoangvu888@gmail.com 




